ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: MÁY CẮT KIM LOẠI
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 2(2,0,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:   20 tiết
	- Bài tập trên lớp: 10 tiết 
	- Thực hành:  0 tiết
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học Nguyên lý cắt kim loại 
7. Mục tiêu của học phần	
	Học phần trang bị cho người học các kiến thức về:
· Hiểu công dụng, cấu tạo của các cơ cấu máy cắt thông dụng.
· Đọc được sơ đồ truyền động của các loại máy cắt kim loại thông dụng.
· Viết được phương trình xích truyền động để tính toán điều chỉnh, sửa chữa các loại máy cắt thông dụng.
· Có khả năng tự khảo sát các máy cụ thể được học, nghiên cứu sử dụng, sửa chữa các máy khác trong quá trình công tác sau này.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần Máy cắt kim loại cung cấp những kiến thức về đặc tính kỹ thuật, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu máy, phương pháp phân độ trực tiếp, gián tiếp, cách đọc sơ đồ truyền động của các loại máy cắt kim loại thông dụng.


9. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học 
	PI

	L.O.1
	Có cái nhìn tổng quan về máy cắt kim loại
	e1

	
	L.O.1.1 – Hiểu được các khái niệm về máy cắt kim loại L.O.1.2 – Biết được lịch sử, hình thành và phát triển của máy cắt kim loại
	

	L.O.2
	Biết được các kiến thức cơ bản về động học máy cắt kim loại
	a1, a3, a4, e1

	
	L.O.2.1 – Biết được các dạng bề mặt gia công
L.O.2.2 – Biết được các chuyển động tạo hình
L.O.2.3 – Biết được các phương pháp tạo hình
L.O.2.4 – Nắm được các tổ hợp chuyển động
L.O.2.5 – Nắm được các thông số truyền động của máy cắt kim loại
	

	L.O.3
	Có các kiến thức cơ bản về máy tiện
	a1, a3, a4, e1

	
	L.O.3.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy tiện
L.O.3.2 – Biết cách phân loại và phạm vi ứng dụng của máy tiện.
	

	L.O.4
	Có các kiến thức cơ bản về máy khoan
	a1, a3, a4, e1

	
	L.O.4.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy khoan
L.O.4.2 – Biết cách phân loại và phạm vi ứng dụng của máy khoan.
	

	L.O.5
	Có các kiến thức cơ bản về máy phay
	a1, a3, a4, e1

	
	L.O.5.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy phay
L.O.5.2 – Biết cách phân loại và phạm vi ứng dụng của máy phay.
	

	L.O.6
	Có các kiến thức cơ bản về máy bào
	a1, a3, a4, e1

	
	L.O.6.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy bào
L.O.6.2 – Biết cách phân loại và phạm vi ứng dụng của máy bào.
	




10. Nhiệm vụ của sinh viên	
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ...
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập  
   Sách, giáo trình chính
Nguyễn Ngọc Cẩn. Máy cắt kim loại. NXB KHKT, 2000.
   Tài liệu tham khảo
[1]. Dương Bình Nam. Khoa cơ khí Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật. Máy cắt kim loại, 2006.
[2]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.
Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá
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	Chương 1.  Đại cương về máy cắt kim loại
1.1. Khái niệm về máy
1.2. Vài nét lịch sử về sự phát triển của máy công cụ
	


L.O.1.1 – Hiểu được các khái niệm về máy cắt kim loại L.O.1.2 – Biết được lịch sử, hình thành và phát triển của máy cắt kim loại
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày tổng quan khái niệm về máy cắt kim loại
- Trình bày lịch sử hình thành phát triển  của máy công cụ
+ Sinh viên:
- Khái niệm về máy cắt kim loại
- Biết được nhu cầu của máy cắt kim loại
	




	2
	Chương 2. Động học máy cắt kim loại
2.1. Các dạng bề mặt gia công
2.2. Chuyển động tạo hình
2.3. Phương pháp tạo hình
2.4 Tổ hợp chuyển động
2.5 Truyền động của máy cắt kim loại

	


L.O.2.1 – Biết được các dạng bề mặt gia công
L.O.2.2 – Biết được các chuyển động tạo hình
L.O.2.3 – Biết được các phương pháp tạo hình
L.O.2.4 – Nắm được các tổ hợp chuyển động
L.O.2.5 – Nắm được các thông số truyền động của máy cắt kim loại
	+ Giảng viên:  
- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích các hệ thống tọa độ trên máy CNC
- Giải thích dạng bề mặt gia công 
- Giới thiệu và giải thích các chuyển động tạo hình 
- Trình bày các phương pháp tạo hình
- Giải thích và hướng dẫn các tổ hợp chuyển động
- Giải thích các thông số truyền động của máy cắt kim loại
- Cung cấp email, dropbox, thu thập email của lớp
+ Sinh viên:
- Biết được các dạng bề mặt gia công, các loại chuyển động tạo hình.
Về nhà:
- Ôn lại kiến thức
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
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	Chương 3. Máy tiện
3.1 Công dụng máy tiện
3.2 Phân loại máy tiện
3.3 Máy tiện ren vit vạn năng
3.4 Máy tiện ren vit vạn năng T620
3.5 Máy tiện ren vit vạn năng T616

	


L.O.3.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy tiện
L.O.3.2 – Biết cách phân loại và phạm vi ứng dụng của máy tiện
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động của máy tiện
- Nêu công dụng và phân loại máy tiện
- Trình bày khả năng gia công của máy tiện vit vạn năng
- Trình bày khả năng gia công của máy tiện vit vạn năng T620
- Trình bày khả năng gia công của máy tiện vit vạn năng T616
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
- Chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi học tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 1




	4
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	+ Giảng viên: 
Đưa ra bài kiểm tra giữa kỳ
+ Sinh viên: 
- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	- Bài Kiểm tra giữa kỳ

	
5
	Chương 4. Máy khoan
4.1 Nguyên lý chuyển động và kết cấu động học máy khoan
4.2 Công dụng và phân loại máy khoan
4.3 Máy khoan đứng 2A150
4.4 Máy khoan cần 2B56

	


L.O.4.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy khoan
L.O.4.2 – Biết cách phân loại và phạm vi ứng dụng của máy khoan.
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động và kết cấu máy
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động và kết cấu của máy
- Nêu công dụng và phân loại máy khoan
- Trình bày máy khoan đứng 2A150
- Trình bày máy khoan cần 2B56
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
- Chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi học tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 2


	6
	Chương 5. Máy phay
5.1 Công dụng và phân loại máy phay 
5.2 Máy phay ngang vạn năng P82
5.3 Các cơ cấu đặc biệt
5.4. Đầu phân độ
	



L.O.5.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy phay
L.O.5.2 – Biết cách phân loại và phạm vi ứng dụng của máy phay.
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động và kết cấu máy
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động và kết cấu của máy
- Nêu công dụng và phân loại máy phay
- Trình bày máy phay ngang vạn năng P82
- Nêu các cơ cấu đặc biệt: 
+ Cơ cấu hiệu chỉnh khe hở vitme
+ Cơ cấu chọn trước vận tốc
- Trình bày và nêu cách vận dụng đầu phân độ
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
- Chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi học tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 3
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	Chương 6. Máy Bào
6.1 Công dụng và phân loại
6.1.1 Công dụng
6.1.2 Phân loại
6.2.  Máy bào ngang 7A35
6.2.1 6.2.2 
	

L.O.6.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy bào
L.O.6.2 – Biết cách phân loại và phạm vi ứng dụng của máy bào
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động và kết cấu máy
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động và kết cấu của máy
- Nêu công dụng và phân loại máy bào
- Trình bày Máy bào ngang 7A3
+ Đặc tính kỹ thuật
+ Sơ đồ động
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
- Chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi học tiếp theo
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 3
[bookmark: _GoBack]- Bài tập đánh giá cuối kỳ 


15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
							TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương
